Bài 48:  QUẦN THỂ NGƯỜI

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
 Hiểu được một số đặc điểm cơ bản của quần thể người liên quan đến vấn đề dân số. Từ đó thấy được ý nghĩa của việc thực hiện pháp lệnh dân số.
- Giải thích được vấn đề dân số trong phát triển xã hội.
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
· Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu
hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
· Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận
· Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b. Năng lực riêng:
· Năng lực ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày trước lớp, trình bày sản phẩm của nhóm
· Năng lực khoa học: Tìm hiểu kiến thức về quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có.Thấy được đặc điểm của tháp dân số thể hiện đặc trưng dân số của mỗi nước.Ý  nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia.
- Năng lực thẩm mỹ: Thiết kế bài thuyết trình, vẽ sơ đồ tư duy
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực tìm hiểu nội dung kiến thức SGK , tài liệu ,hoạt động nhóm, tích cực tìm tòi và sáng tạo.
-  Trung thực: Trung thực việc chấm điểm sản phẩm học tập của các nhóm học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm, chuẩn bị phiếu học tập cho học sinh và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
  - Chuẩn bị phương tiện dạy học:
+ Tranh vẽ  như SGK/ tr144
+ Máy tính, máy chiếu
+ Phiếu học tập : Bảng 48.1 SGK/ tr143và 48.2 SGK/ tr144
2. Chuẩn bị của học sinh:
· Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp.
· SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
Hoạt động  1: Khởi động tạo hứng thú tìm hiểu: Tại sao có sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác. Sự khác nhau đó nói lên điều gì?.Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số như thế nào?
a.Mục tiêu: Hiểu kiến thức về sự khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác. .Để có sự phát triển bền vững, mỗi quốc gia cần phải phát triển dân số hợp lí.
b.Nội dung: Học sinh nghiên cứu nội dung SGK, quan  sát tranh ảnh về những đặc trưng của quần thể người. Cung cấp thông tin về sự tăng dân số và phát triển xã hội.  
c.Sản phẩm: Trả lời câu hỏi
d.Cách thức tổ chức hoạt động
Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV đưa câu hỏi thảo luận :  Trong các đặc điểm của quần thể ở bài học trước, quần thể người có đặc điểm gì giống và khác với quần thể sinh vật khác?
-Nếu không thực hiện Pháp lệnh dân số thì điều gì sẽ xảy ra đối với mỗi quốc gia?
Từ đó vào bài : Vậy quần thể người có những đặc trương cơ bản nào?
Hoạt động 2. Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2.1:. Sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác
a)Mục tiêu: Học sinh nêu được đặc điểm của quần thể người,ngoài những đặc điểm chung của một quần thể sinh vật, quần thể người có những đặc trưng khác . Sự khác nhau đó là do con người có lao động có tư duy.
b) Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK / tr 143 kết hợp với hiểu biết của bản thân=> thảo luận nhóm hoàn thành bảng 48.1 vào phiếu học tập .
c) Sản phẩm: HS  hoàn thành phiếu học tập , hs rút ra được kết luận
d) Tổ chức thực hiện: 
Chia lớp thành 4 nhóm học tập trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Phân công nội dung học tập cho các nhóm: 
+ Nhóm 1, 2: Qua các kiến thức đã học em thấy quần thể người có những đặc điểm nào giống với các quần thể sinh vật khác?
+ Nhóm 3,4: Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc trưng nào?
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
+ Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá lẫn nhau, tranh luận về các vấn đề trong nhiệm vụ học tập.
+ Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của học sinh.
+ Giáo viên xác nhận kiến thức.
+ GV treo đáp án đúng (Bảng 48.1 SGK)
Từ nội dung trên  em hãy rút ra kết luận về : Quần thể người có đặc điểm giống và khác  với các quần thể sinh vật khác?
	- Quần thể người có những đặc điểm sinh học giống quần thể sinh vật khác: giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong.. 
- Quần thể người có những đặc trưng khác với quần thể sinh vật khác: kinh tế, xã hội, hôn nhân,...
      Con người có khả năng lao động và tư duy điều chỉnh đặc điểm sinh thái trong quần thể.


Hoạt động 2.2: Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người.  
a) Mục tiêu:  Học sinh nêu được một số đặc trưng của quần thể người về thành phần nhóm tuổi
b) Nội dung: Học sinh nghiên cứu nội dung SGK  => thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập bảng 48.2
c) Sản phẩm: HS Trả lời câu hỏi, hoàn thành bảng 48.2, hs rút ra được kết luận
d) Tổ chức thực hiện: 
Chia lớp thành các nhóm nhỏ (theo bàn) học trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Phân công nội dung học tập cho hs các nhóm: hoàn thành bảng 48.2 SGK 
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
+ Giáo viên tổ chức cho các nhóm đánh giá lẫn nhau, tranh luận về các vấn đề trong nhiệm vụ học tập.
+ Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của hs.
+ Giáo viên xác nhận kiến thức. 
	- Quần thể người gồm 3 nhóm tuổi:
+ Nhóm tuổi trước sinh sản từ sơ sinh đến 15 tuôit.
+ Nhóm tuổi sinh sản và lao động: 15 – 65 tuổi.
+ Nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc: từ 65 tuổi trở lên.
- Tháp dân số (tháp tuổi) thể hiện đặc trưng dân số của mỗi nước.
+ Tháp dân số trẻ là tháp dân số có đáy rộng, số lượng trẻ em sinh ra nhiều và đỉnh tháp nhọn thể hiện tỉ lệ tử vong cao, tuổi thọ thấp.
+ Tháp dân số già là tháp có đáy hẹp, đỉnh không nhọn, cạnh tháp gần như thẳng đứng biểu thị tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong đều thấp, tuổi thọ trung bình cao.


Hoạt động 2.3:  Tăng dân số và phát triển xã hội 
a) Mục tiêu:  Học sinh thấy được ý nghĩa của việc thực hiện pháp lệnh dân số
b) Nội dung: Học sinh nghiên cứu nội dung SGK : Tăng dân số là gì? Sự tăng dân số có ảnh hưởng như thế nào tới chất lượng cuộc sống?
c) Sản phẩm: HS Trả lời câu hỏi, hoàn thành bài tập SGK trang 145.
, hs rút ra được kết luận
d) Tổ chức thực hiện: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (theo bàn) học trong mỗi nhóm tự cử ra nhóm trưởng, thư ký
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Phân công nội dung học tập cho hs các nhóm: hoàn thành bài tập SGK trang 145.
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức
+ GV tổ chức cho các nhóm đánh giá lẫn nhau, tranh luận về các vấn đề trong học tập
+ Giáo viên đánh giá các hoạt động thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm học tập của hs.
+ Giáo viên xác nhận kiến thức.
	



- Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong 
- Phát triển dân số hợp lý tạo được sự hài hoà giữa kinh tế và xã hội đảm bảo  cuộc sống cho mỗi cá nhân, gia  đình và xã hội


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP   
a. Mục tiêu:  Giúp HS hoàn thiện kiến thức vừa lĩnh hội được các đặc điểm của quần thể người
b)Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c). Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d). Tổ chức thực hiện: Thực hiện các bài tập sau
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Câu 1:Quần thể người có đặc trưng nào sau đây khác so với quần thể sinh vật?
· A. Tỉ lệ giới tính                         B. Thành phần nhóm tuổi 
· C. Mật độ                                    D. Đặc trưng kinh tế xã hội
· Câu2:Quần thể người có những nhóm tuổi nào sau đây?
· A. Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
· B. Nhóm tuổi sinh sản và lao động, nhóm tuổi sau lao động, nhóm tuổi không còn khả năng sinh sản
· C. Nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sinh sản, nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc
           D. Nhóm tuổi trước lao động, nhóm tuổi lao động, nhóm tuổi sau lao động
Bước 2: Học sinh nghiên cứu, phân tích
- HS thảo luận nghiên cứu trả lời các câu hỏi
Bước 3: Học sinh trả lời
HS trả lời, nhận xét, đánh giá
Bước 4: Nhận xét, đánh giá
GV nhận xét và kết luận hoàn thiện kiến thức

	HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG : 
	HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.
d. Tổ chức thực hiện:GV sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi, tổ chức cho học sinh tìm tòi, mở rộng các kiến thức liên quan.

	1/ Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc trưng nào? (MĐ1)
2/ Việc nghiên cứu tháp tuổi ở quần thể người có ý nghĩa gì? (MĐ2)
3/. Việt Nam đã có b/pháp gì để giảm sự gia tăng dân số và nâng cao c/lượng c/sống? (MĐ3)
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
- HS trả lời.
- HS nộp vở bài tập.
- HS tự ghi nhớ nội dung trả lời đã hoàn thiện.
Đáp án
1/ Quần thể người có những đặc trưng khác với QTSV khác: kinh tế, xã hội, hôn nhân,...
2/ Nghiên cứu tháp tuổi để có kế hoạch điều chỉnh tăng giảm dân số cho phù hợp.
3/ Thực hiện pháp lệnh dân số.
    + Tuyên truyền bằng tờ rơi, panô.
    + Giáo dục sinh sản vị thành niên

	





* Hướng dẫn về nhà:- Học bài trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk/145.Đọc mục "Em có biết"- Đọc bài tiếp theo: Bài 49: Quần xã sinh vật. - Tiếp tục hoàn thiện sơ đồ tư duy.

